
                       ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LỊCH THI KỲ THI PHỤ HKII VÀ HỌC KỲ PHỤ, NĂM HỌC 2019-2020 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY  
 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS PT CT Giảng đường HTT 

07h00 2 24/08/2020 INT3307 1 An toàn và an ninh mạng 3 TS. Nguyễn Đại Thọ 1 0 0 107-G2   

07h00 2 24/08/2020 PHY1103 30 Điện và Quang 3 TS. Nguyễn Đức Cường 79 3 6 (101,103,107)-G2   

07h00 2 24/08/2020 INT2206 30 Nguyên lý hệ điều hành 3 TS. Trần Trọng Hiếu 52 1 0 308-G2 VĐ 

              132 4 6     

09h30 2 24/08/2020 MAT1093 20 Đại số 4 TS.Đào Quang Khải 1 0 0 302-GĐ2   

09h30 2 24/08/2020 MAT1093 30 Đại số 4 TS. Lê Phê Đô 42 2 4 (301,302)-GĐ2   

09h30 2 24/08/2020 MAT1101 30 Xác suất thống kê 3 TS. Đặng Cao Cường 74 3 6 (307,308,309)-GĐ2   

09h30 2 24/08/2020 MAT1101 40 Xác suất thống kê 3 TS. Lê Phê Đô 68 3 6 (303,304,305)-GĐ2   

              185 8 16     

13h00 2 24/08/2020 PHI1004 30 
Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác- Lênin 1 

2 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 66 3 6 (101,103,107)-G2   

              66 3 6     

15h30 2 24/08/2020 EMA2033 30 Cơ sở thiết kế máy 4 TS. Trần Thanh Tùng 37 2 4 (312,313)-GĐ2   

15h30 2 24/08/2020 ELT2035 3 Tín hiệu và hệ thống 3 TS.Lâm Sinh Công 1 0 0 305-GĐ2   

15h30 2 24/08/2020 ELT2035 24 Tín hiệu và hệ thống 3 TS.Nguyễn Hồng Thịnh 1 0 0 305-GĐ2   

15h30 2 24/08/2020 ELT2035 30 Tín hiệu và hệ thống 3 TS. Nguyễn Hồng Thịnh 97 4 8 
(301,303,304,308)-
G2 

  

15h30 2 24/08/2020 ELT2035 31 Tín hiệu và hệ thống 3 TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 88 3 6 (101,103,107)-G2   

15h30 2 24/08/2020 ELT2035 32 Tín hiệu và hệ thống 3 TS. Đinh Thị Thái Mai 81 3 6 (307,308,309)-GĐ2   

15h30 2 24/08/2020 ELT2035 33 Tín hiệu và hệ thống 3 TS. Lâm Sinh Công 33 2 4 (304,305)-GĐ2   

              338 14 28     

07h00 3 25/08/2020 INT2209 5 Mạng máy tính 3 
TS.Hoàng Xuân Tùng 
CN.Nguyễn Thị Thu Trang B 

1 1 2 PM 201-G2 TTM 

07h00 3 25/08/2020 INT2209 8 Mạng máy tính 3 
ThS.Hồ Đắc Phương 
ThS.Đào Minh Thư 

1 0 0 PM 201-G2 TTM 



Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS PT CT Giảng đường HTT 

07h00 3 25/08/2020 INT2209 9 Mạng máy tính 3 
ThS.Hồ Đắc Phương 
CN.Nguyễn Thị Thu Trang B 

1 0 0 PM 201-G2 TTM 

07h00 3 25/08/2020 INT1008 40 Nhập môn lập trình 3 
TS. Ngô Thị Duyên 
CN. Nguyễn Đình Tuân 

19 0 0 PM 201-G2 TTM 

07h00 3 25/08/2020 EMA2006 30 Matlab và ứng dụng 3 TS. Đinh Trần Hiệp 15 1 0 PM 202-G2  VĐ 

07h00 3 25/08/2020 ELT3045 30 
Nhập môn hệ thống và mạch 
cao tần 

3 TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 7 1 0 101-G2  VĐ 

              46 3 2     

09h30 3 25/08/2020 HIS1001 40 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 TS. Nguyễn Thị Thìn 91 3 6 (101,103,107)-G2   

09h30 3 25/08/2020 HIS1001 41 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 TS. Phạm Thị Thùy 85 3 6 (301,303,304)-G2   

09h30 3 25/08/2020 INT1050 2 Toán học rời rạc 4 TS.Đỗ Đức Đông 1 0 0 308-G2   

09h30 3 25/08/2020 INT1050 30 Toán học rời rạc 4 TS. Lê Phê Đô 22 1 2 308-G2   

09h30 3 25/08/2020 INT3110 8 
Phân tích và thiết kế hướng 
đối tượng 

3 TS.Đặng Đức Hạnh 1 0 0 308-G2  

09h30 3 25/08/2020 JAP4022 3 Tiếng Nhật 1B 4 Công ty Framgia VN 1 0 0 308-G2  

              201 7 14     

14h00 3 25/08/2020 INT3402 1 Chương trình dịch 3 
PGS.TS.Nguyễn Phương 
Thái 

1 0 0 301-G2   

14h00 3 25/08/2020 MAT1041 30 Giải tích 1  4 
TS. Trần Thanh Hải 
ThS. Đào Thị Bích Thảo 

82 3 6 (101,103,107)-G2   

14h00 3 25/08/2020 MAT1041 40 Giải tích 1  4 TS. Nguyễn Văn Quang 10 1 2 301-G2   

              93 4 8     

07h00 4 26/08/2020 POL1001 30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 ThS. Lê Thị Thùy Linh 116 4 8 
(101,103,107)-G2, 
3-G3 

  

07h00 4 26/08/2020 POL1001 31 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 122 4 8 
(301,303,304,308)-
G2 

  

07h00 4 26/08/2020 POL1001 40 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 76 3 6 (301,302,303)-GĐ2   

07h00 4 26/08/2020 POL1001 41 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 75 3 6 (307,308,309)-GĐ2   

07h00 4 26/08/2020 POL1001 42 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TS. Nguyễn Thị Lan 75 3 6 (310,312,313)-G2   

07h00 4 26/08/2020 POL1001 43 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TS. Nguyễn Thị Lan 76 3 6 (304,305,306)-GĐ2   

              540 20 40     



Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS PT CT Giảng đường HTT 

09h30 4 26/08/2020 INT2207 30 Cơ sở dữ liệu 3 
ThS.Vũ Bá Duy 
ThS. Lê Hoàng Quỳnh 

40 2 4 (301,303)-G2   

09h30 4 26/08/2020 MAT1042 30 Giải tích 2 4 
TS. Trần Thanh Hải 
ThS. Đào Thị Bích Thảo 

64 3 6 (101,103,107)-G2   

09h30 4 26/08/2020 MAT1042 40 Giải tích 2 4 TS. Nguyễn Văn Quang 17 0 0 107-G2   

09h30 4 26/08/2020 MAT1042 6 Giải tích 2 4 TS.Nguyễn Quỳnh Nga 1 0 0 107-G2   

              122 5 10     

14h00 4 26/08/2020 INT3117 2 
Kiểm thử và đảm bảo chất 
lượng phần mềm 

3 ThS.Nguyễn Thu Trang 1 0 0 107-G2   

14h00 4 26/08/2020 INE1151 30 Kinh tế vĩ mô 1 3 
PGS.TS. Trần Thị Lan 
Hương 

55 2 4 (101,107)-G2   

14h00 4 26/08/2020 EMA2023 30 Kỹ thuật số 2 TS. Bùi Trung Ninh 17 0 0 303-G2   

14h00 4 26/08/2020 EMA2050 30 Xác suất thống kê ứng dụng 3 TS. Nguyễn Văn Quang 32 2 4 (301,303)-G2   

              105 4 8     

07h00 5 27/08/2020 HIS1002 10 
Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam 

3 TS.Nguyễn Đình Quỳnh 1 0 0 304-G2   

07h00 5 27/08/2020 HIS1002 30 
Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam 

3 ThS. Lê Thị Thùy Linh 86 3 6 (301,303,304)-G2   

07h00 5 27/08/2020 HIS1002 31 
Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam 

3 TS. Nguyễn Thị Thìn 79 3 6 (307,308,309)-GĐ2   

07h00 5 27/08/2020 HIS1002 40 
Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam 

3 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 62 3 6 (304,305,306)-GĐ2   

07h00 5 27/08/2020 HIS1002 41 
Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam 

3 TS. Nguyễn Thị Thìn 71 3 6 (301,302,303)-GĐ2   

07h00 5 27/08/2020 HIS1002 42 
Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam 

3 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 89 3 6 (101,103,107)-G2   

              388 15 30     

09h30 5 27/08/2020 INT1008 30 Nhập môn lập trình 3 
TS. Ma Thị Châu 
CN. Triệu Hoàng An 
CN. Nguyễn Tuấn Anh 

71 4 8 
PM 
(201,202,207,208)-
G2 

TTM 

09h30 5 27/08/2020 INT1008 31 Nhập môn lập trình 3 ThS. Nguyễn Minh Thuận 66 4 8 
PM (305,307,313)-
G2, PM405-E3 

TTM 

09h30 5 27/08/2020 INT2204 30 Lập trình hướng đối tượng 3 ThS. Nguyễn Đức Anh 30 2 4 (101,107)-G2   

09h30 5 27/08/2020 EPN1095 23 Vật lý đại cương 1 2 
TS.Nguyễn Thị Yến Mai 
TS.Tống Quang Công 

1 0 0 107-G2   



Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS PT CT Giảng đường HTT 

09h30 5 27/08/2020 EMA 3062 1 Điều khiển PLC 3 PGS.TS.Phạm Mạnh Thắng 1 0 0 107-G2   

09h30 5 27/08/2020 EMA 3062 3 Điều khiển PLC 3 PGS.TS.Phạm Mạnh Thắng 1 0 0 107-G2   

09h30 5 27/08/2020 EMA3022 1 Dòng chảy hai pha 2 TS.Nguyễn Hoàng Quân 1 0 0 107-G2   

              171 10 20     

14h00 5 27/08/2020 INT2202 30 Lập trình nâng cao 3 
ThS. Nguyễn Minh Thuận 
CN. Nguyễn Hoàng Quân 

52 3 6 
PM (201,207,208)-
G2 

TTM 

14h00 5 27/08/2020 
INT2202 40 

Lập trình nâng cao 
3 TS. Lê Quang Hiếu 

CN. Nguyễn Minh Tuấn 
24 2 4 PM (305,307)-G2 TTM 

INT2215 40 4 

14h00 5 27/08/2020 INT2215 4 Lập trình nâng cao 4 
PGS.TS.Nguyễn Việt Anh 
CN.Trần Như Thuật 

1 0 0 PM 307-G2 TTM 

14h00 5 27/08/2020 EMA2012 30 
Sức bền vật liệu và cơ học kết 
cấu 

4 PGS. TS. Đào Như Mai 50 2 4 (101,107)-G2   

              127 7 14     

07h00 6 28/08/2020 EMA2004 1 Cơ học môi trường liên tục 4 GS.TSKH.Nguyễn Đình Đức 2 0 0 303-G2   

07h00 6 28/08/2020 INT3403 20 Đồ họa máy tính 3 TS.Ma Thị Châu 1 0 0 303-G2   

07h00 6 28/08/2020 PHI1005 30 
Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác- Lênin 2 

3 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 79 3 6 (101,103,107)-G2   

07h00 6 28/08/2020 PHI1005 31 
Những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác- Lênin 2 

3 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 39 2 4 (301,303)-G2   

              121 5 10     

09h30 6 28/08/2020 INT2203 2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 TS.Tạ Việt Cường 1 0 0 101-G2   

09h30 6 28/08/2020 INT2203 30 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 
TS. Ma Thị Châu 
ThS. Cấn Duy Cát 

26 1 2 101-G2   

09h30 6 28/08/2020 
INT2203 40 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật* 
3 TS. Ma Thị Châu 

CN. Nguyễn Hoàng Quân 
45 2 4 (103,107)-G2   

INT2210 40 4 

09h30 6 28/08/2020 PHY1100 30 Cơ - nhiệt 3 TS. Nguyễn Đình Lãm 38 2 4 (301,303)-G2   

09h30 6 28/08/2020 INT2208 5 Công nghệ phần mềm 3 TS.Vũ Diệu Hương 1 0 0 303-G2   

09h30 6 28/08/2020 INT3404 20 Xử lý ảnh 3 TS.Nguyễn Thị Ngọc Diệp 1 0 0 303-G2   

              112 5 10     

14h00 6 28/08/2020 INT3306 30 Phát triển ứng dụng web 3 PGS.TS. Nguyễn Việt Anh 75 4 8 
PM 
(201,202,207,208)-
G2 

TTM 

14h00 6 28/08/2020 ELT3077 30 Hệ thống robot thông minh 3 CN.Phan Hoàng Anh 1 1 0 706-E3 VĐ 



Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS PT CT Giảng đường HTT 

              76 2 0     

 


